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Cho một cơ sở dữ liệu quản lý vật tư gồm các bảng dữ liệu theo mẫu sau:
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Dữ liệu SINHVIEN


Dữ liệu SINHVIEN

Dữ liệu SINHVIEN
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Dữ liệu SINHVIEN

Dữ liệu SINHVIEN

Dữ liệu SINHVIEN

Dữ liệu KHOAHOC

          Câu 1: (1 điểm)
Hãy xác định các kiểu dữ liệu tương ứng cho từng thuộc tính của từng bảng dữ liệu trên. Dùng công cụ Query Analyzer trong SQL Server với lệnh CREATE TABLE để tạo các bảng trên.
Câu 2: (1 điểm)
Dùng lênh ALTER TABLE, tạo các khóa chính và khóa ngoại (nếu có) cho từng bảng dữ liệu trên.
Câu 3: (1 điểm)
Dùng câu lệnh T_SQL để tạo ràng buộc trên cột số lượng phải lớn hơn 0 và bé hơn 1000. Giá trị mặc định cho đơn vị tính là ‘Cái’.
Câu 4: (1 điểm)
Dùng câu lệnh INSERT để nhập liệu theo dữ liệu các bảng dữ liệu trên. (Nếu cần thiết, sinh viên tự cho dữ liệu thêm. Tối thiểu mỗi bảng 5 mẫu tin).

Câu 5: (1 điểm)
Cho biết các tổng số lượng vật tư có trong từng khoa - phòng ban, thông tin hiển thị gồm mã khoa - phòng ban, tên khoa - phòng ban, tổng số vật tư, tổng trị giá.
Câu 6: (1 điểm)
Cho biết những phiếu nhập vật tư vào ngày chủ nhật. Nếu có in ra câu thông báo ‘Những phiếu nhập này phải xem lại: ’ và in số phiêú nhập, ngày nhập, tên khoa - phòng ban nhập và thứ. Nếu không tìm thấy xuất thông báo ‘ Tất cả phiếu nhập hợp lệ’.
Câu 7: (1 điểm)
Tạo view có tên vw_VT_Nhap bao gồm các thông tin sau : năm tháng, mã vật tư, tên vật tư, tổng số lượng nhập . View này dùng để thống kê tổng số lượng nhập của các vật tư trong từng năm tháng(năm hiển thị dạng yyyy-mm). Có kiểm tra sự tồn tại trước của view này, nếu đã tồn tại tiến hành xóa view này.
Câu 8: (1.5 điểm)
a. Tạo stored procedure Spud_SL_VT để đưa vào một mã khoa – phòng ban và mã vật tư, trả ra số lượng của vật tư đó có trong phòng ban vừa nhập. Nếu không có khoa-phòng ban thì thông báo ‘ không có khoa - phòng ban này’, nếu không có vật tư thì thông báo ‘khoa – phòng ban chưa có vật tư này’.
b. Viết câu lệnh gọi stored procedure cho các trường hợp trên.
Câu 9: (1.5 điểm)
Tạo trigger thỏa mãn điều kiện khi xóa 1 phiếu nhập sẽ xóa các thông tin liên quan.
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	CREATE DATABASE QUANLYVATTU
/*--
NEU SINH VIEN VIET DAY DU CAC THONG TIN CANG TOT
--*/
USE QUANLYVATTU
GO

CREATE TABLE KHOA_PHONGBAN
(
	…
) -- 0.25 DIEM

CREATE TABLE VATTU
(
…
)-- 0.25 DIEM

CREATE TABLE PHIEUNHAP
(
…
)-- 0.25 DIEM

CREATE TABLE CTPN
(
	…
)-- 0.25 DIEM

	1 điểm

	Câu 2
	
	ALTER TABLE ….
ALTER TABLE PHIEUNHAP
ADD CONSTRAINT FK_PN_KHOA_PB FOREIGN KEY(MAK_PB) REFERENCES KHOA_PHONGBAN(MAK_PB)
ALTER TABLE CTPN
ADD CONSTRAINT FK_CTPN_PN FOREIGN KEY(SOPN) REFERENCES PHIEUNHAP(SOPN),
	CONSTRAINT FK_CTPN_VT FOREIGN KEY(MAVT) REFERENCES VATTU(MAVT)


	1 điểm

	Câu 3
	
	ALTER TABLE CTPN
ADD CONSTRAINT CHK_SOLUONG CHECK( SOLUONG BETWEEN 1 AND 1000)
ALTER TABLE VATTU
ADD CONSTRAINT  DEF_DVT DEFAULT  N'CÁI' FOR DVT
	1 điểm

	Câu 4
	
	INSERT INTO KHOA_PHONGBAN VALUES(N'PB01',N'PHÒNG ĐÀO TẠO',20)
…
	1 điểm

	Câu 5
	
	SELECT K.MAK_PB,TENK_PB,SUM(SOLUONG) AS TONGSOLUONG,
SUM(SOLUONG*DONGIA) AS TRIGIA -- 0.5 DIEM
FROM KHOA_PHONGBAN K,PHIEUNHAP P, CTPN C
WHERE K.MAK_PB = P.MAK_PB AND P.SOPN = C.SOPN   -- 0.25 DIEM
GROUP BY K.MAK_PB,TENK_PB                --0.25 DIEM
	1 điểm

	Câu 6
	
	IF EXISTS (
		…
	)  				-- 0.5 ĐIEM
  BEGIN
	…
  END	
ELSE
	PRINT' TAT CA NHUNG DON HANG NAY HOP LE !!! '
--0.5 DIEM

	1 điểm

	Câu 7
	a
	IF EXISTS ( SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE NAME = 'VW_VT_Nhap')
	DROP VIEW VW_VT_Nhap			--0.25 DIEM
GO
CREATE VIEW VW_VT_Nhap 			--0.75 DIEM
AS
	SELECT CONVERT(CHAR(7),NGAYNHAP,121) AS NGAYNHAP,V.MAVT,TENVT,SUM(SOLUONG) AS TONGNHAP
	FROM PHIEUNHAP P,CTPN C,VATTU V
	WHERE P.SOPN = C.SOPN AND C.MAVT = V.MAVT
	GROUP BY CONVERT(CHAR(7),NGAYNHAP,121),V.MAVT,TENVT

GO
	1 điểm

	Câu 8
	a.
	if exists(SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE NAME ='Spud_SL_VT')
	DROP PROC Spud_SL_VT
GO	

CREATE PROC Spud_SL_VT
@MAK_PB CHAR(10),
@MAVT CHAR(10),
@SOLUONG INT OUTPUT
AS
IF EXISTS (
	…
	)				
BEGIN
	IF(
		…
	)>0				--0.25 DIEM
	BEGIN
		…
	END				--0.25 DIEM
	ELSE
		PRINT ' PHONG BAN NAY CHUA CO VAT TU NAY'
END					--0.25 DIEM
ELSE 
	PRINT' KHONG CO KHOA PHONG BAN NAY '
GO					--0.25 DIEM

	1.0 điểm

	
	b.
	-- dung du lieu				--0.25 DIEM
DECLARE @SL INT
EXEC Spud_SL_VT 'PB01','VT01',@SOLUONG = @SL OUTPUT
PRINT ' KHOA - PHONG BAN PB01 CO '+ CAST(@SL AS CHAR(5))+ ' VAT TU VT01'
-- khong co vattu
DECLARE @SL INT
EXEC Spud_SL_VT 'PB01','VT05',@SOLUONG = @SL OUTPUT
PRINT ' KHOA - PHONG BAN PB01 CO '+ CAST(@SL AS CHAR(5))+ ' VAT TU VT01'
--khong co khoa phong ban		--0.25 DIEM
DECLARE @SL INT
EXEC Spud_SL_VT 'PB07','VT01',@SOLUONG = @SL OUTPUT
PRINT ' KHOA - PHONG BAN PB01 CO '+ CAST(@SL AS CHAR(5))+ ' VAT TU VT01'

	1 điểm

	Câu 9
	
	CREATE TRIGGER TG_PHIEUNHAP_DELETE ON PHIEUNHAP
FOR DELETE 							--0.25 DIEM
AS
	DECLARE @SOPN CHAR(10),@LOIXOA CHAR(100),@THANHCONG INT
	
	BEGIN
	DELETE CTPN
	WHERE SOPN IN ( SELECT SOPN FROM DELETED)    --0.25 DIEM
	…				--0.5 DIEM
	ROLLBACK TRAN
END
	END	
	
GO	
	BEGIN
	…		--0.5 DIEM
	ROLLBACK TRAN
	END	
	
GO
	1.5 điểm 

	
	
	Tổng cộng
	10 điểm



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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